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Khoa Lý luận chính trị
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở thời nào cũng vậy, giáo dục và đào tạo luôn là công cụ sắc bén phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của  giai cấp thống trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “ Không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục thì không có cán bộ, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn hóa”…Có thể nói rằng nghề giáo được coi là một trong những nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Tuy nhiên để xứng đáng được tôn vinh, người thầy phải thật sự mẫu mực trong dạy chữ, dạy người. Làm thầy đã khó nhưng để trở thành người thầy tốt lại càng khó hơn. Người thầy giỏi làm cho nội dung bài giảng rõ ràng, dễ hiểu đối với người học còn chưa đủ; điều quan trọng hơn, người thầy giáo phải biết hợp tác với người học, tạo ra mối quan hệ thân thiện với người học, và giữa học viên với nhau, làm cho học viên tự giác, nỗ lực học tập, biết phối hợp với thầy, với bạn trong hoạt động sư phạm. Nghĩa là, người thầy giáo phải có kỹ năng giao tiếp tốt.

II. NỘI DUNG
1. Kỹ năng giao tiếp và vai trò của kỹ năng giao tiếp đối với nghề giáo

Kỹ năng giao tiếp được hiểu là khả năng cá nhân truyền đạt, biểu thị một cách hiệu quả những tri thức và kinh nghiệm, quan điểm của bản thân thông qua  việc sử dụng các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ vào những hoàn cảnh khác nhau của quá trình giao tiếp nhằm đạt được mục đích giao tiếp. Như vậy, kỹ năng giao tiếp không chỉ bao gồm khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt mà còn là sự kết hợp nhiều khả năng quan trọng khác như khả năng lắng nghe, khả năng sử dụng ngôn ngữ hình thể, kiềm chế và biểu lộc cảm xúc… để diễn tả quan điểm và suy nghĩa của cá nhân. Do vậy, để hoàn thiện kỹ năng này, mỗi người phải cố gắng trau dồi những kỹ năng bổ trợ nói trên thông qua quá trình ứng xử  trong sinh hoạt hàng ngày, trong học tập và làm việc.
Giao tiếp sư phạm có những đặc thù như sau: Thứ nhất, giáo viên không chỉ giao tiếp với học sinh qua nội dung bài giảng mà họ mà còn phải là tấm gương sáng mẫu mực về nhân cách. Phải thống nhất giữa lời nói, việc làm với hành vi ứng xử. Có như vậy, giáo viên mới tạo cho mình có uy tín, uy tín là phương tiện tinh thần giúp giáo viên thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao; Thứ hai, trong giao tiếp sư phạm, giáo viên dùng các biện pháp giáo dục tình cảm, thuyết phục, vận động đối với học sinh; Thứ ba, Nhà nước và xã hội ta rất tôn trọng giáo viên. Nhân dân ta có truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng đạo lí làm người nên rất tôn trọng đối với nghề thầy giáo: “ Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy ”. Ngoài ra, giao tiếp sư phạm còn là một thành tố trong nội dung giáo dưỡng đòi hỏi cần phải dạy cho học sinh. Chúng ta cần phải dạy cho học sinh cả nghệ thuật giao tiếp. Sự gương mẫu rất quan trọng cho sự thành công của dạy học và giáo dục.

Vai trò của giao tiếp sư phạm trong nhà trường, Albert Einstein đã từng nói: “ Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chứ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn”. Việc giáo dục và đào tạo trong nhà trường hiện nay không chỉ chú trọng đến việc tạo ra những con người giỏi về nghề nghiệp mà còn phải hoàn thiện về nhân cách. Muốn thực hiện mục tiêu này thì đòi hỏi giáo viên và học sinh phải cùng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong đó giao tiếp sư phạm đóng một vai trò hết sức quan trọng. Giao tiếp sư phạm là sự tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền đạt và lĩnh hội những tri thức khoa học, vốn sống, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo, nghề nghiệp, xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện ở người học. Giao tiếp sư phạm là điều kiện đảm bảo hoạt động sư phạm, không có giao tiếp sư phạm thì không đạt được mục đích giáo dục. Có thể hiểu rằng giao tiếp giữa con người với con người trong hoạt động sư phạm được gọi là giao tiếp sư phạm. Vậy, hoạt động nào được gọi là hoạt động sư phạm ? Chúng ta biết rằng giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, nó được tiến hành ở mọi ngành, mọi cấp, trong từng khu phố, thôn xóm và gia đình, ở tất cả các cơ sở kinh tế và văn hóa... bên cạnh nhà trường, giáo dục còn được diễn ra ngoài xã hội, trong gia đình, tất nhiên giáo dục nhà trường quyết định chiều hướng phát triển nhân cách học sinh. Vì nhà trường là cơ quan chuyên trách công tác giáo dục, là tổ chức xã hội dẫn đầu với những phương pháp giảng dạy khoa học nhằm xây dựng cho con người một nhân cách phát triển toàn diện. Như vậy, hoạt động giáo dục rộng lớn bao hàm trong đó cả hoạt động sư phạm. Hoạt động giáo dục chỉ diễn ra trong nhà trường, trong đó chủ yếu là sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Giáo viên là người tổ chức, điều khiển quá trình giáo dục trong nhà trường được gọi là chủ thể giao tiếp với nghĩa chung nhất. Học sinh là người lĩnh hội tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp do giáo viên truyền đạt cho. Với ý nghĩa này học sinh là khách thể trong hoạt động giao tiếp sư phạm. Tuy nhiên, để giáo dục, dạy học đạt kết quả cao, chúng ta không thể coi học sinh là khách thể thụ động, mà các em thực sự là một chủ thể có ý thức, hoạt động tích cực để đón nhận tri thức khoa học của giáo viên. Các tiếp xúc tâm lý mà giáo viên cần tạo ra cho học sinh là tiếp cận được tâm tư; xây dựng không khí tâm lý thuận lợi là tạo cho học sinh có được tâm lý thoải mái khi chuẩn bị tiếp thu những tri thức mới, các em không bị ức chế khi phải tiếp nhận thông tin từ giáo viên; các quá trình tâm lý khác ở đây được hiểu là trí tưởng tượng, kích thích trí nhớ, sự tư duy và hoạt động của tri giác. Từ các vấn đề đó ta thấy rằng giao tiếp sư phạm là điều kiện đảm bảo hoạt động sư phạm. Về mục đích của giao tiếp sư phạm thì nằm ngay chính trong khái niệm giao tiếp sư phạm : Nhằm truyền đạt vốn sống, kinh nghiệm, những tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo, thói quen nghề nghiệp, xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện ở học sinh. Còn mục đích của giáo dục là nhằm khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm và thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực, góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn tại và phát triển của con người trong xã hội, nhằm xây dựng nguồn lực con người trở thành động lực cho sự phát triển bền vững. 
Như đã đề cập ở trên: Hoạt động giáo dục chỉ diễn ra trong nhà trường, trong đó chủ yếu là sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh. Muốn đạt được mục đích của giáo dục thì trước hết phải đạt được mục đích của giao tiếp sư phạm, chính vì vậy không có giao tiếp sư phạm thì không đạt được mục đích giáo dục. Giao tiếp sư phạm có vị trí quan trọng trong cấu trúc năng lực sư phạm của người giáo viên, là phương tiện thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và phát triển: Bác Hồ đã từng nói: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế và văn hóa”. Bác khẳng định vai trò quan trọng, không thể thiếu của người giáo viên. Người giáo viên có giỏi hay không được nhận định dựa trên năng lực sư phạm của họ, trong đó giao tiếp sự phạm có vị trí quan trọng. Giao tiếp nói chung có nhiều chức năng. Trong hoạt động giao tiếp sư phạm cũng có nhiều chức năng, nó là phương tiện phục vụ công việc giảng dạy, là điều kiện xã hội – tâm lý bảo đảm quá trình giáo dục, là phương thức tổ chức các mối quan hệ qua lại giữa thầy và trò. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, giao tiếp sư phạm đảm bảo sự tiếp xúc tâm lý với học sinh: hình thành động cơ học tập tích cực, tạo ra hoàn cảnh tâm lý cho lớp học hay nhóm để tìm tòi, nhận thức và cùng nhau suy nghĩ. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nhờ có giao tiếp sư phạm mà có thể giải quyết tốt các mối quan hệ giáo dục và sư phạm, tiếp xúc tâm lý giữa giáo viên và học sinh; hình thành xu hướng nhận thức trong nhân cách; vượt qua sự ngăn cách về tâm lý, hình thành các mối quan hệ trên nhân cách trong tập thể học sinh. Trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển, giao tiếp sư phạm tạo ra các hoàn cảnh tâm lý kích thích việc hoàn thiện bản thân và tự giáo dục nhân cách. Từ đó, ta thấy rằng giao tiếp sư phạm có tác động khá rộng rãi trong hoạt động sư phạm. Giao tiếp sư phạm giữ một vị trí hết sức quan trọng và nổi bật trong cấu trúc năng lực sự phạm, trong dạy học và giáo dục.
2. Nguyên tắc trong giao tiếp bằng lời của giảng viên với sinh viên
Giao tiếp sư phạm là một khâu quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, phát triển tích cực nhận thức và xã hội của học sinh trong quá trình hình thành tập thể học sinh: Giao tiếp sư phạm gồm những nguyên tắc, những biện pháp và kỹ xảo tác động lẫn nhau giữa giáo viên với tập thể học sinh mà nội dung cơ bản của nó là trao đổi thông tin, sự tác động về giáo dục và học tập, việc tổ chức mối quan hệ lẫn nhau và cũng là quá trình người giáo viên xây dựng và phát triển nhân cách của học sinh. 

 - Xưng hô: Luôn tuân theo nguyên tắc thân mật, gần gũi nhưng không xuồng xã. Giáo viên có thể xưng hô thầy, cô và gọi các em hoặc các con, tùy theo độ tuổi và từng hệ đào tạo cụ thể trong trường. Không nên xưng hô tôi với các anh chị, hoặc mày – tao để học trò thấy có khoảng cách, khó gần. Tuyệt đối không nói chuyện nhát gừng, trống không, dù là với đối tượng nào vì điều đó thể hiện sự thiếu lịch sự, thô lỗ của người nói. 

- Cách nói: + Luôn nói rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, phát âm chuẩn mực, câu nói đúng ngữ pháp. Tốc độ và cường độ lời nói vừa phải, phù hợp với đối tượng nghe. Giọng điệu gợi cảm. Nội dung giao tiếp phải phù hợp với trình độ, độ tuổi người nghe.
 + Nói chuyện với học trò bằng thái độ chân thành, tự nhiên, cởi mở. Tránh tỏ ra khó chịu, gượng ép hay giả làm bộ vui vẻ, quan tâm. 
+ Luôn biết lắng nghe và không ngắt lời một cách đột ngột khi giao tiếp với học trò. Khi bạn làm cho họ mất hứng trò chuyện, có thể lần sau họ sẽ ngại chia sẻ với bạn.

+ Nói chuyện gọn gàng, đủ ý, chỉ đề cập đến những chi tiết liên quan, không dài dòng, lan man, thao thao bất tuyệt. Để làm được điều này, bạn cần phải có tài quan sát thái độ của học trò khi giao tiếp để có cách xử lý, thay đổi kịp thời.
+ Tránh lối nói mỉa mai, "nói mát": lối nói chỉ trích một cách bóng gió, văn hoa, tưởng khen mà chê qua giọng điệu nguýt ngoáy, tạo ra ấn tượng xấu cho người nghe. 
+ Tránh lối nói gây cảm giác không tốt nơi người khác: thỉnh thoảng, cách nhận xét, đánh giá sự việc một cách thái quá của người thầy khiến học trò cảm thấy tâm trạng tồi tệ hơn. Khi nhận xét, đánh giá trò nên chân thật, nhẹ nhàng, tế nhị, khen trước và chê sau, chỉ cho các em thấy được cái sai để mà sửa chữa, tránh lối phê bình gay gắt, trì triết, quát nạt, xúc phạm đến danh dự của học trò. Nên gần gũi, quan tâm và động viên học trò của mình một cách kịp thời.

- Cách dùng từ: không dùng tiếng lóng ít người biết, khẩu ngữ, từ địa phương, tránh hiểu nhầm cho các em. 

- Khi nói chuyện, giao tiếp hãy nhìn thẳng vào học trò, song đừng nhìn chằm chằm mà với ánh mắt thân thiện, vui vẻ tạo một cảm giác tôn trọng mà gần gũi, tin cậy đối với trò để trò tránh cảm thấy căng thẳng, áp lực và cởi mở hơn trong giao tiếp với thầy. Đồng thời, người thầy trong giao tiếp nên có những khoảng cách, cử chỉ, điệu bộ và thái độ gần gũi, thân thiện với trò.
3. Một số giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp của giảng viên với sinh viên
- Về phía nhà trường: phải nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết trong giao tiếp bằng lời của người thầy đối với việc giáo dục và đào tạo nhân cách cho người học. Từ đó, nhà trường đề ra những nội quy, quy định rõ ràng về cách cư xử, giao tiếp của người thầy  với người học. Đồng thời, nhà trường cũng luôn theo dõi, nhắc nhở, bồi dưỡng cho  người thầy phương pháp giao tiếp tốt trong ứng xử với người học. Thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, hội thảo về phương pháp ưng xử với người học để người thầy có cơ hội học hỏi, tiếp thu và nâng cao văn hóa ứng xử, giao tiếp của bản thân.

- Về phía người thẩy: Bản thân mỗi người thầy phải là một tư cách mẫu mực trong giao tiếp với người học. Muốn như thế, người thầy trước hết phải vững vàng về chuyên môn, chuẩn mực về phẩm chất, luôn gương mẫu, chỉnh chu trong mọi lời ăn tiếng nói, thể hiện thái độ tự tin, nhiệt tình, nghiêm túc nhưng lại niềm nở, thân ái với cách ăn mặc giản dị, gọn gàng để tạo mối liên hệ tinh thần đẹp đẽ giữa người thầy và người học trong giao tiếp. 

Bản thân mỗi người thầy phải luôn tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi và trao đổi kinh nghiệm về những kiến thức, kỹ năng giao tiếp cho mình. Phải luôn thương yêu, gần gũi, sẵn sàng cảm thông, chia sẻ và lắng nghe người học để có kỹ năng giao tiếp tốt với người học. Đồng thời, người thầy cũng cần phải bình tĩnh, nhẫn lại, kìm chế, không nóng nảy để có thể giao tiếp sáng suốt với người học trong mọi tình huống.

III. KẾT LUẬN

Giao tiếp và đặc biệt là giao tiếp bằng lời của người thầy trong nhà trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sư phạm của người thầy và sự hình thành, phát triển nhân cách của người học. Hoạt động sư phạm của người thầy sẽ không có kết quả cao nếu giao tiếp của người thầy với người học kém hiệu quả, vì vậy việc nghiên cứu và trao đổi kỹ năng giao tiếp để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp của người thầy nói riêng và hiệu quả giáo dục đào tạo sinh viên của nhà trường nói chung  là  hết sức cần thiết. Để kỹ năng giao tiếp của người thầy không ngừng được nâng cao, nhiệm vụ này không chỉ của mỗi người thầy mà nó đòi hỏi phải có sự chung tay, đoàn kết nhất trí và quyết tâm cuả toàn tập thể giảng viên, nhân viên nhà trường cũng như của toàn Ban Giám hiệu nhà trường. 

